
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Quý I năm 2023) 

 
TT 

Lĩnh vực/ Hồ sơ giải quyết 

TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã trả kết quả Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng 

số 

Hồ sơ 

chuyển 

tiếp 

Tiếp nhận mới trong 

Quý 1 

Tổng 

số 

HS kỳ trước HS năm 2023 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Tỷ lệ xử lý % 

Trực 

tuyến 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

1 Đất đai 0 0     0         0 0       

2 Tài nguyên nước 94 47 17 30 45 30   15   49 49   100%   

3 Khoáng sản 171 136   35 37 7 12 16 2 134 129 5 96.3% 3.7% 

4 Địa chất 93 51   42 56 18 2 35 1 37 36 1 97.3% 2.7% 

5 
Đánh giá, phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản 
37 34   3 10 10       27 27   100%   

6 Môi trường 754 621 1 132 109 68 36 5   645 644 1 99.8% 0.2% 

7 Kiểm soát ô nhiễm 610 458   152 233 185 40 7 1 377 348 29 92.3% 7.7% 

8 
Bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học 
14 7   7 9 7   2   5 5    100%   

9 Khí tượng thủy văn 2 1 1   1     1   1 1   100%   

10 Đo đạc và bản đồ         0           0       

  
Cấp giấy phép đo đạc và bản 

đồ 
152 4 1 147 84 4   80   68 65 3 95.6% 4.4% 

  
Cung cấp thông tin dữ liệu, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ 
881 0 619 262 881     881   0 0       

11 Biển và Hải đảo 17 13   4 3   3     14 13 1 92.9% 7.1% 

12 Biến đổi khí hậu 23 23     23 23       0 0       

13 Viễn thám 2 0   2 2     2   0 0       

  TỔNG CỘNG 2,850 1,395 639 816 1,493 352 93 1,044 4 1,357 1,317 40 97.1% 2.9% 
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DANH MỤC HỒ SƠ VỤ MÔI TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 31/3/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
MT-ÐTM-

175.22 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án "Khu nghỉ dưỡng khách sạn - Resort Lạc Hồng" 

Công ty Cổ phần Du lịch 

Sinh thái Lạc Nam 

Vụ Thẩm định đánh 

giá tác động môi 

trường 

29-03-23 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 31/3/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
KS-KTKS-

CN-001.23 

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung 

ương) cho Công ty TNHH Xuân Nguyên được phép khai 

thác khoáng sản đá Granit tại xã Nhơn Tân thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định theo Giấy phép khai thác số 438 

ngày 14/4/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Công ty cổ phần thực phẩm 

xuất nhập khẩu Lam Sơn 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
27-03-23 

2 

KS-

DCMKS-

013.22 

Đóng cửa mỏ khoáng sản cho mỏ titan_zinrcon sa khoáng 

tại khu vực  Mỹ Thành 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định_nộp bổ sung, chỉnh sửa theo Công văn số 

08/ĐCKS ngày 04/1/2022 của Tổng cục địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam.(Kết hợp cùng hồ sơ trả lại Giấy 

phép khai thác khoáng sản số 422/GP_BTNMT ngày 11 

tháng 3 năm 2009 tại mỏ titan sa khoáng Mỹ Thành 3, xã 

Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Công ty cổ phàn khoáng sản 

Biotan 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
16-03-23 

3 

KS-

DCMKS-

014.22 

Đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo 

Giấy phép khai thác số 1562/GP-BTNMT ngày 07/8/2008 

mỏ sa khoáng titan tại khu vực Mỹ Thành 2, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Công ty TNHH thương mại 

Ánh Vy 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
01-03-23 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

4 
KS-KTKS-

GH-017.22 

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương) 

cho Giấy phép khai thác khoáng sản số 1654/GP-BTNMT 

ngày 07/7/2017 (Gia hạn của Giấy phép khai thác số 

1740/GP - BTNMT ngày 05/11/2007) cho phép khai thác 

đát sét các loại tại khu vực phường Cộng Hòa, thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Công ty cổ phần Redstar Cera 
Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
12-12-22 

5 
KS-KTKS-

GH-030.22 

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương) 

cho Giấy phép khai thác khoáng sản số 326/GP-BTNMT 

ngày 31/01/2018 được phép khai thác quặng Apatit tại khai 

trường 10, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai 

Công ty TNHH MTV Apatit 

Việt Nam 

Cục Khoáng sản 

Việt Nam 
10/03/2023 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 31/3/2023) 

 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 

KS-

GNDLÐC-

033.23 

Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho 

Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Puih, xã 

Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (Số hiệu quy 

hoạch BS 06), trữ lượng tính đến ngày 30/10/2022) 

Công ty TNHH tư vấn 

công trình Gia Hưng 

Trung tâm Thông tin Lưu 

trữ và Bảo tàng địa chất - 

Cục Địa chất Việt Nam 

31/03/2023 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 31/3/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 
MT-CGPMT-

007.23 

Cấp giấy phép môi trường của Dự án Dây chuyền 4 - 

Nhà máy xi măng Long Sơn 
Công ty TNHH Long Sơn 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
20/03/2023 

2 
MT-CGPMT-

010.23 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy UIL 

Việt Nam" 

Công ty Cổ phần UIL Việt 

Nam 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
20/03/2023 

3 
MT-CGPMT-

013.23 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư khai thác 

và chế biến quặng thiếc tại mỏ thiếc Suối Bắc, xã Châu 

Hồng và xã Châu Thành, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An 

(diều chỉnh)" 

Công ty Cổ phần Kim loại 

màu Nghệ Tĩnh 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
20/03/2023 

4 
MT-QTMT-

001.23 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường  

Công ty TNHH Một thành 

viên Kỹ Thuật Tài nguyên 

& Môi trường  

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
24/03/2023 

5 
MT-CGPMT-

017.23 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng khu liên hợp Công nghiệp - Đô 

thị - Dịch vụ Phước Đồng - Bời Lời" 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Sài Gòn VRG 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
22/03/2023 

6 
MT-CGPMT-

020.23 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư nâng công 

suất nhà máy sản xuất Formaline và keo dán Thái Hòa" 

Công ty TNHH Hóa chất 

Công nghiệp Thái Hòa 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
22/03/2023 

7 
MT-CGPMT-

021.23 

Cấp giấy phép môi trường của "Nhà máy xử lý, tái chế 

chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại" 

Công ty TNHH Tân Thuận 

Phong 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
22/03/2023 

8 
MT-CGPMT-

022.23 

Cấp giấy phép môi trường của Nhà máy Nhiệt điện 

Vũng Áng 1 

Công ty Điện lực Dầu khí 

Dầu khí Hà Tĩnh 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
24/03/2023 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

9 
MT-QTMT-

004.23 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh 

Đắk Lắk 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
27/03/2023 

10 
MT-CDGPMT-

001.23 

Cấp đổi giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy sản 

xuất các sản phẩm nhựa - công suất 60.000 tấn sản 

phẩm/năm" 

Công ty Cổ phần tái chế 

Nhựa Lam Trân 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
31-03-23 

11 
MT-CGPMT-

047.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án Khu đô thị - Dịch 

vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - Giai đoạn 1A 

Công ty TNHH VSIP 

Quảng Ngãi 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
30-12-22 

12 
MT-CGPMT-

115.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án đầu tư thay đổi 

công nghệ sản xuất Nhà máy sản xuất nhôm Hyundai 

Aluminum Vina 

Công ty Cổ phần Hyundai 

Aluminum Vina 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
01-03-23 

13 
MT-CGPMT-

149.22 

Cấp giấy phép môi trường cho Dự án "Nhà máy xử lý 

rác thải - điều chỉnh bổ sung lần 2" 

Công ty CP Môi trường 

Công nghệ cao Hòa Bình 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
13-12-22 

14 
MT-CGPMT-

159.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Đầu tư xây dựng 

công trình khai thác mỏ đá voi Lộc Môn tại huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình" 

Công ty CP Tập đoàn xây 

dựng và Du lịch Bình Minh 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
27-12-22 

15 
MT-VCCTNH-

007.22 

Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất 

thải nguy hại (Đơn vị ở nước ngoài: Công ty TNHH 

Kim loại Solar) 

Công ty TNHH Matsuda 

Sangyo (Việt Nam) 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
12/07/2022 

16 
MT-CGPMT-

191.22 

Cấp giấy phép môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng 

chuyển tiếp công trình khai thác mỏ kẽm, chì Chợ Điền, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn" 

Công ty Cổ phần Kim loại 

màu Thái Nguyên - Vimico 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
30-11-22 

17 
MT-CGPMT-

201.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Mở rộng nâng 

công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai" 

Tổng Công ty Khoáng sản - 

TKV (VIMICO) 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
09-01-23 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

18 
MT-CGPMT-

207.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy sản xuất 

Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hoa lỏng 

tại Việt Nam 

Công ty TNHH Hóa chất 

Hyosung Vina 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
22-12-22 

19 
MT-CGPMT-

225.22 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Khu công nghiệp 

Nhơn Trạch II - Đồng Nai"  

Công ty CP Phát triển đô 

thị công nghiệp số 2 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
15-03-23 

20 
MT-CGPMT-

231.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Điều chỉnh đầu tư 

xây dựng và kinh doanh KCN An Dương - giai đoạn 1" 

tại huyện An Dương, TP Hải Phòng 

Công ty TNHH Liên hợp 

Đầu tư Thâm Việt 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
27-03-23 

21 
MT-CGPMT-

247.22 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở phá dỡ tàu cũ và 

khai thác cầu cảng 
Công ty TNHH Lê Quốc 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
27-01-23 

22 
MT-CGPMT-

335.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án Điều chỉnh giảm 

công suất từ 1.000.000 m3/năm xuống 800.000 m3/năm 

đá xây dựng nguyên khối và tăng độ sâu khai thác từ 

cote -60m đến cote-80m tại mỏ đá xây dựng Tân Cang 

9, phường Tam Phước, tp Biên Hòa, Đồng Nai 

Hợp tác xã An Phát 
Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
21-02-23 

23 
MT-CGPMT-

336.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án Điều chỉnh giảm 

công suất từ 1.500.000 m3/năm xuống 1.000.000 

m3/năm đá xây dựng nguyên khối và tăng độ sâu khai 

thác từ cote -60m đến cote-80m tại mỏ đá xây dựng Tân 

Cang 9, phường Phước Tân và phường Tam Phước, tp 

Biên Hòa, Đồng Nai 

Hợp tác xã An Phát 
Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
21-02-23 

24 
MT-CGPMT-

340.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án "Sản xuất hóa mỹ 

phẩm VICO, công suất 66.000 tấn/năm" tại lô CN2-02, 

KCN Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 

tp Hải Phòng 

Công ty TNHH MTV Hóa 

phẩm Vico 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
08-02-23 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

25 
MT-CGPMT-

364.22 

Cấp giấy phép môi trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội 

- Hải Phòng 

Công ty Cổ phần Bia Hà 

Nội - Hải Phòng 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
02-03-23 

26 
MT-CGPMT-

374.22 
Cấp giấy phép môi trường của cơ sở "Bãi chôn lấp số 3" 

Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị TP HCM 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
03-03-23 

27 
MT-CGPMT-

503.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án "Khai thác lộ thiên 

khoáng sản Niken - Đồng thuộc khu vực xã Quang 

Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng" 

Công ty CP Khoáng sản 

Tấn Phát 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
02/03/2023 

28 
MT-CGPMT-

513.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án 'Nhà máy xử lý 

chất thải thông thường và nguy hại Vĩnh Tân (điều 

chỉnh) 

Công ty Cổ phần Môi 

trường Thiên Thanh 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
06/03/2023 

29 
MT-CGPMT-

515.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án Khu liên hiệp xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt - công nghiệp - nguy hại tại xã 

Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Công ty TNHH TM DV 

Phúc Thiên Long 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
07/03/2023 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 31/3/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 

DDBD-

CCDDBD-

027.23 

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng 

I  
NGUYỄN THIẾT PHÓNG 

Phòng Chính sách và Quản lý 

hoạt động đo đạc, bản đồ, 

thông tin địa lý 

15/03/2023 

2 

DDBD-

CCDDBD-

028.23 

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng 

I  
PHAN ĐÌNH TUẤN 

Phòng Chính sách và Quản lý 

hoạt động đo đạc, bản đồ, 

thông tin địa lý 

15/03/2023 

3 

DDBD-

CCDDBD-

029.23 

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng 

I  
HÀ THỊ LAN ANH 

Phòng Chính sách và Quản lý 

hoạt động đo đạc, bản đồ, 

thông tin địa lý 

15/03/2023 
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DANH MỤC HỒ SƠ CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM ĐANG XỬ LÝ NHƯNG QUÁ HẠN 

(Tính đến ngày 31/3/2023) 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 

1 

ÐTM-NC-

GVKB-

008.22 

Hồ sơ Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt 

BC ĐGTĐMT, thủ tục cấp giấy phép NCOB và thủ tục 

GKVB dự án Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tài biển 

trọng tải lớn sông Hậu năm 2022 

Tổng công ty bảo đảm an 

toàn hàng hải Miền Nam 

Cục Biển và Hải 

đảo Việt Nam 
23-03-23 

 

VĂN PHÒNG MỘT CỬA 


